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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Bản án số: 12/2018/HS-PT   

Ngày 13-3-2018 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

-  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Thành Quang  

Các Thẩm phán:   Ông Nguyễn Đức Thành  

 Ông Nguyễn Văn Được 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diệu là thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên tòa:                                   

Bà Nguyễn Thị Chuốt - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 08/2018/TLPT-HS ngày 22 tháng 01 

năm 2018 đối với bị cáo Trương Quang S do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án 

hình sự sơ thẩm số 42/2017/HSST ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Tòa án nhân dân 

huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

Bị cáo có kháng cáo: Trương Quang S, sinh năm 1987 tại Quảng Ngãi. Nơi cư 

trú: Khu phố x, thị trấn T, huyện N, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: Buôn bán; trình 

độ học vấn: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Trương Quang D và bà Trương Thị T; vợ Nguyễn Thị Ngọc H và 02 con; 

tiền sự: Ngày 05/9/2016 bị Công an thị trấn T, huyện N xử phạt 200.000 đồng về 

hành vi “Gây rối trật tự khu dân cư” đã chấp hành xong; tiền án: không. Bị cáo bị bắt 

tạm giữ từ ngày 10/8/2017, hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện N, 

có mặt. 

Người bị hại không kháng cáo không triệu tập: Ông Hồ Viết N, sinh 1984. Nơi 

cư trú: Khu phố x, phường Đ, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo không triệu tập: 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 13 giờ ngày 10/8/2017, Trương Quang S, Hồ Viết N, Nguyễn Thanh P 

và Trần Anh V nhậu tại quán anh Trần Quốc H thuộc khu phố x, thị trấn T, huyện N. 

S hỏi N về chiếc điện thoại mà S cho N trước đó, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. N bỏ 

về nhà Trần Anh V lấy chiếc điện thoại của N đến vứt xuống đất, nói trả cho S rồi N 

bỏ đi đến phòng bảo vệ chợ Sông Mỹ. Sau đó, S nhặt điện thoại đem đến trả cho N thì 

giữa S và N tiếp tục cãi nhau đồng thời thách thức đánh nhau được anh Hà Thúc Quốc 

Tn (bảo vệ chợ) can ngăn nên S về lại quán tiếp tục nhậu. Khoảng 10 phút sau, S thấy 
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N cầm 01 cây cuốc phần lưỡi bằng kim loại hình tam giác dài 27cm, rộng 08cm, cán 

tre dài 115cm điều khiển mô tô 85P1-101.93 chạy đến, thì S lấy nơi quán nhậu 01 con 

dao dài 28,5cm, lưỡi dài 17cm, rộng 4,5cm giấu vào ống quần đang mặc. Tại đây, N 

cầm cuốc chạy vào đánh S một cái từ trên xuống thì được P can ngăn nhưng N tiếp 

tục xông vào dùng cây cuốc đánh trúng tay S, khi S đưa tay đỡ làm cán cuốc gãy rơi 

xuống. Lúc này, S quay người lấy trên xe nước mía con dao khác cán gỗ dài 40cm, 

phần lưỡi dài 28cm, rộng 07cm chém qua lại trúng vào đầu, ngực và tay N gây thương 

tích, sau đó mọi người can ngăn đưa N đi cấp cứu. S bị lực lượng công an bắt giữ. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 120/TgT, ngày 

12/10/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Ninh Thuận kết luận: Vết thương trùng vết mổ 

hình vòng cung vùng trán đỉnh thái dương phải sẹo lõm sọ xấu kích thước (37x0,2)cm 

(10%); vết thương dọc khuỷu tay phải sẹo liền tốt kích thước (11x0,5)cm (08%); vết 

thương dọc vùng ngực phải tương ứng khoang liên sườn I, II kích thước ( 2,5x0,3)cm 

(01%); máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải + xuất huyết sẹo liền tốt khoang dưới 

nhện thái dương đỉnh phải (21%); X quang: Mẻ lồi cầu ngoài xương cánh tay phải 

(03%), khuyết sọ bán cầu phải (41%). Sức khỏe của Hồ Viết N bị giảm do thương tích 

gây nên hiện tại là 63%. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 42/2017/HSST ngày 14 tháng 12 năm 2017 của 

Tòa án nhân dân huyện N quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Trương Quang S phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng: khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm b, s, x khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Xử phạt bị cáo Trương Quang S 33 (ba mươi ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 10/8/2017. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và báo quyền kháng cáo. 

Ngày 28/12/2017 bị cáo Trương Quang S kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo. 

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận:  

- Về hình thức đơn kháng cáo: Đúng hình thức và trong hạn luật định nên đề 

nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.  

- Về nội dung kháng cáo: Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho 

bị cáo Trương Quang S như thành khẩn khai báo, thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội, 

bị hại có phần lỗi, cha bị cáo có tham gia cách mạng và được tặng thưởng huy chương 

kháng chiến, bị cáo đã bồi thường một phần chi phí cho người bị hại và được bị hại 

xin giảm nhẹ, do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã được áp dụng Điều 47 của 

Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo 33 (ba mươi ba) tháng tù. Tại giai đoạn xét xử phúc 

thẩm bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới, do đó đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự không chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Bị cáo Trương Quang S kháng cáo đúng quy định tại các Điều 331, Điều 

332, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự nên vụ án được xem xét theo trình tự phúc 

thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Quang S khai nhận hành vi phạm 

tội của mình, cụ thể: Khoảng 13 giờ ngày 10/8/2017 tại khu phố 3, thị trấn Tân Sơn, 

huyện Ninh Sơn giữa bị cáo Trương Quang S với anh Hồ Viết N xảy ra mâu thuẫn từ 

việc đòi lại chiếc điện thoại, bị cáo Trương Quang S đã dùng 01 con dao dài 40cm, 

phần lưỡi dài 28cm, rộng 07cm chém nhiều nhát vào đầu, ngực và tay anh Hồ Viết N 

gây thương tích cho anh Ninh là 63%. Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo Trương 

Quang S phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình 

sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Về nội dung kháng cáo: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng cho bị cáo 

Trương Quang S có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị 

hại có một phần lỗi, bị cáo đã bồi thường cho người bị hại, người bị hại xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo, cha bị cáo tham gia cách mạng và được tặng thưởng huy chương 

kháng chiến, do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được áp dụng Điều 47 Bộ luật 

hình sự, xử phạt bị cáo S 33 (ba mươi ba) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

khoản 3 Điều 104 của Bộ luật Hình sự là đúng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội 

của bị cáo. Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào 

mới. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.  

[4 Bị cáo Trương Quang S phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Quang S, giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

Tuyên bố bị cáo Trương Quang S phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng khoản 3 Điều 104; Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa 

đổi bổ sung năm 2009; Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; 

khoản 3 Điều 7; khoản 3 Điều 134; điểm b, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị cáo Trương Quang S 33 (ba mươi ba) tháng tù, thời hạn tù được tính 

từ ngày 10/8/2017. 

[2] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự, bị cáo Trương Quang S phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí 

hình sự phúc thẩm. 

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  
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[4] Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận:                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh Ninh Thuận;         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-VKSND, TAND huyện N; 

-Công an huyện huyện N; 

-Chi cục THADS huyện huyện N; 

-Bị cáo;  

-PV 27 Công an tỉnh Ninh Thuận;  

-Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; 

-Phòng KTNV- THA; Tổ HCTP;                                                                                         

-Lưu án văn, hồ sơ.             Trương Thành Quang 


